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PHỤ LỤC 1A
DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC CHUẨN QUÝ III NĂM 2026
 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
 
	TT
	Nhiệm vụ theo Quý
	Cấp trình
	Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động
	Sản phẩm (Mục tiêu)
	Số lượng
	Tiến độ
	Điểm chấm công việc
	Hệ số
 quy đổi
	Lãnh đạo phụ trách
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(8)/100
	(10)
	(11)

	I
	Trục (1): THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

	1.1
	Kết quả giải ngân vốn đầu tư công
	Tùy thuộc dự án
	Thường xuyên, tác động toàn ngành
	Theo phát sinh
	03
	Cuối quý
	300
	3,0
	Phó Giám đốc phụ trách theo dự án
	

	1.2
	Chỉ đạo hoàn thành dự thảo Đề án Khu Công nghệ cao
	UBND Tỉnh
	Mức độ khó vì cần lựa chọn danh mục sản phẩm công nghệ phù hợp với đặc điểm KCNC; xác định vị trí, phương án giải phóng mặt bằng và ranh giới hành chính thay đổi.
	Dự thảo Đề án
	01
	9/2026
	300
	3,0
	Phó Giám đốc Mai Thanh Nga
	

	1.3
	Chỉ đạo xây dựng Khung kiến trúc số tỉnh Lâm Đồng, Khung kiến trúc công nghệ thông tin và Truyền thông phát triển đô thị thông minh tỉnh Lâm Đồng - Phiên bản 2.0 
	Sở KH&CN
	Phạm vi toàn tỉnh
	Dự thảo
	01
	Trong quý
	300
	3,0
	Phó Giám đốc Lê Thanh Liêm
	 

	1.4
	Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì
	Sở KH&CN
	Khó và mới; phạm vi trong Sở và toàn tỉnh
	Kết quả trên hệ thống theo dõi NQ 57
	100% chỉ tiêu; nhiệm vụ
	Trong quý
	300
	3,0
	Phó Giám đốc theo lĩnh vực được phân công
	 

	1.5
	Chỉ đạo triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đối với các nhiệm vụ do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì
	Sở KH&CN
	Khó và mới; phạm vi trong Sở và toàn tỉnh
	Báo cáo
	100% nhiệm vụ
	Dự kiến dự thảo thực hiện đến tháng 10/2026
	100
	1,0
	Phó Giám đốc Lê Thanh Liêm
	 

	1.6
	Triển khai công tác kiểm tra chuyên ngành 
	Sở KH&CN
	Bình thường, không có tính mới; phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên ngành
	Báo cáo kết quả, kết luận kiểm tra
	100% các cuộc kiểm tra theo chương trình Kế hoạch, đột xuất
	Tháng 9/2026
	100
	1,0
	Phó Giám đốc theo lĩnh vực được phân công
	

	1.7
	Tổ chức Hội thảo khoa học "Liên kết Nhà nước -Nhà trường - Doanh nghiệp trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026-2030"
	UBND tỉnh
	Phạm vi Nhà nước, viện, trường và doanh nghiệp
	Kế hoạch, báo cáo
	01
	7/2026
	100
	1,0
	Phó Giám đốc Phạm Thị Nhâm
	 

	1.8
	Thực hiện đánh giá trình độ công nghệ đối với doanh nghiệp/cụm ngành chủ lực của địa phương; tham mưu UBND tỉnh kế hoạch nâng cấp dây chuyền gắn mục tiêu nâng năng suất, chất lượng
	UBND tỉnh
	Khó và mới; phạm vi các sở, ban, ngành và doanh nghiệp
	Kế hoạch
	01
	8/2026
	200
	2,0
	Phó Giám đốc Phạm Thị Nhâm
	

	1.9
	Triển khai nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo năm 2026
	UBND tỉnh
	Phạm vi toàn tỉnh
	Quyết định duyệt nhiệm vụ
	02
	8/2026
	200
	2,0
	Phó Giám đốc Phạm Thị Nhâm
	

	1.10
	Tham mưu đăng ký bảo hộ thương hiệu Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Phạm vi toàn tỉnh 
	Tờ trình, Đơn đăng ký
	01
	10/8/2026
	100
	1,00
	Phó Giám đốc Phạm Thị Nhâm
	 

	1.11
	Triển khai, quản lý, giám sát và phát triển hạ tầng số, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, khắc phục lõm sóng, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, phát triển mạng 5G, IoT và duy trì vận hành thông suốt mạng truyền số liệu chuyên dùng 04 cấp. 
	Sở KH&CN
	Tác động đến công tác phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số
	Văn bản/báo cáo
	Theo Kế hoạch và phát sinh
	Trong Quý III
	200
	2,0
	Phó Giám đốc Trần Thanh Duy
	

	1.12
	Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	Sở KH&CN
	Phạm vi toàn Sở và toàn tỉnh
	Chương trình, Kế hoạch
	Theo phát sinh
	Trong quý
	200
	2,0
	Giám đốc Võ Thành Công
	

	1.13
	Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	Sở KH&CN
	Phạm vi toàn Sở và toàn tỉnh
	Báo cáo tháng/quý
	06
	Trong quý
	200
	2,0
	Giám đốc Võ Thành Công
	

	1.14
	Thực hiện công tác tổ chức bộ máy; công tác cán bộ (nâng lương, điều động, bổ nhiệm, giao biên chế…); thực hiện các chế độ, chính sách; đánh giá, xếp loại; thi đua khen thưởng; đào tạo, bồi dưỡng
	Sở KH&CN
	Phạm vi trong Sở
	Quyết định/Kế hoạch/Công văn
	Khi phát sinh
	Trong quý
	200
	
2,0

	Giám đốc Võ Thành Công
	 

	1.15
	Đánh giá tình hình sử dụng kinh phí 2026 và xây dựng dự toán kinh phí KHCN, ĐMST và CĐS năm 2027
	Sở KH&CN
	Phạm vi toàn tỉnh
	Báo cáo
	1
	7/2026
	200
	
2,00

	
Giám đốc Võ Thành Công
	

	1.16
	Rà soát, xây dựng danh mục đầu tư công trung hạn và năm 2027 lĩnh vực KHCN, ĐMST và CĐS
	Sở KH&CN
	Phạm vi toàn tỉnh
	Báo cáo
	1
	7/2026
	200
	
2,00

	Giám đốc Võ Thành Công
	

	II
	Trục (2): HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT

	2.1
	Chỉ đạo tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND Tỉnh
	Mới, phạm vị toàn tỉnh
	Quyết định
	01
	9/2026
	100
	1,0
	Phó Giám đốc Phạm Thị Nhâm
	 

	2.2
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND Tỉnh
	Mới, phạm vị toàn tỉnh
	Nghị quyết
	01
	9/2026
	100
	1,0
	Phó Giám đốc Phạm Thị Nhâm
	 

	2.3
	Chỉ đạo tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1091/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước để phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược, an ninh mạng giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Mới, phạm vi toàn tỉnh
	Quyết định
	01
	7/2026
	100
	1,0
	Phó Giám đốc Phạm Thị Nhâm
	 

	2.4
	Chỉ đạo tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND Tỉnh
	Phạm vi toàn tỉnh
	Kế hoạch
	01
	7/2026
	100
	1,0
	Phó Giám đốc Phạm Thị Nhâm
	 

	2.5
	Chỉ đạo tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định về trình tự phối hợp, phân công trách nhiệm trong việc thẩm định, cho ý kiến về công nghệ và quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
	UBND tỉnh
	Các Sở, ban, ngành liên quan
	Quyết định
	01
	8/2026
	200
	2,0
	Phó Giám đốc Phạm Thị Nhâm
	 

	2.6
	Chỉ đạo tham mưu danh mục bài toán về công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược
	UBND tỉnh
	Mới và khó; phạm vi toàn tỉnh
	Tờ trình
	01
	8/2026
	300
	3,0
	Phó Giám đốc Phạm Thị Nhâm
	 

	2.7
	Chỉ đạo tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
	UBND tỉnh
	Phạm vi toàn tỉnh
	Kế hoạch
	01
	10/8/2026
	200
	2,0
	Phó Giám đốc Phạm Thị Nhâm
	 

	2.8
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Phạm vi toàn tỉnh
	Dự thảo được góp ý, hoàn thiện và trình UBND tỉnh
	01
	8/2026
	100
	1,0
	Phó Giám đốc Nguyễn Hoài Trung
	 

	2.9
	Chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 – 2030
	UBND tỉnh
	Có tính mới và khó vì chưa có văn bản hướng dẫn định mức cụ thể; phạm vi tác động toàn tỉnh. 
	Tờ trình xin chủ trương xây dựng NQ (dự kiến NQ HĐND ban hành vào năm 2027)
	01
	Trong quý
	100
	1,0
	Phó Giám đốc Lê Thanh Liêm
	 

	2.10
	Rà soát hồ sơ đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
	Sở KH&CN
	Phạm vi tác động toàn tỉnh
	Theo phát sinh
	01
	Trong quý
	100
	1,0
	Phó Giám đốc Lê Thanh Liêm
	 

	2.11
	Chuẩn bị nội dung về chuyển đổi số phục vụ Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ liên quan nội dung triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị
	Sở KH&CN
	Phạm vi tác động toàn tỉnh
	Hồ sơ
	02
	Trong quý
	100
	1,0
	Phó Giám đốc Lê Thanh Liêm
	 

	2.12
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; phê duyệt dự toán kinh phí giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở KH&CN
	Phạm vi toàn Sở
	Quyết định
	01
	7/2026
	100
	1,00
	Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Hiền
	

	2.13
	Tham mưu dự thảo quyết định gia hạn uỷ quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ KHCN đang triển khai
	Sở KH&CN
	Phạm vi tác động toàn tỉnh. Mức độ khó trung bình
	Quyết định
	02
	8/2026
	100
	1,00
	Phó Giám đốc Mai Thanh Nga
	

	III
	Trục (3): THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

	3.1
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án hình thành Trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp và công nghệ sinh học
	UBND tỉnh
	Phạm vi toàn tỉnh
	Đề án
	01
	9/2026
	100
	1,0
	
Phó Giám đốc Phạm Thị Nhâm
	 

	3.2
	Chỉ đạo bảo đảm nguồn lực tài chính, đầu tư công phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	Sở KH&CN
	Phạm vi toàn Sở
	Báo cáo, kế hoạch
	Thường xuyên
	Trong quý
	200
	2,00
	Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Hiền
	 

	3.3
	Chỉ đạo lựa chọn 3 sản phẩm công nghệ và xây dựng dự án xin chủ trương mua sắm công
	UBND tỉnh
	Có tính mới và phạm vi rộng, độ khó cao do chưa có hướng dẫn cụ thể
	Tờ trình xin chủ trương và dự toán kinh phí
	01
	9/2026
	200
	2,00
	Phó Giám đốc Mai Thanh Nga
	 

	3.4
	Chỉ đạo xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương Dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống họp trực tuyến cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Phạm vi toàn tỉnh
	Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
	01
	Trong quý
	200
	2,00
	Phó Giám đốc Lê Thanh Liêm
	 

	3.5
	Chỉ đạo xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương Dự án Đầu tư hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ cấp tỉnh đến cấp xã; Trường Chính trị tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh giai đoạn 2026 - 2028
	Sở KH&CN
	Phạm vi toàn tỉnh
	Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
	01
	Trong quý
	200
	2,00
	Phó Giám đốc Lê Thanh Liêm
	 

	3.6
	 Hướng dẫn quản lý, khai thác và sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Mới, khó, phức tạp và phạm vi toàn tỉnh
	Công văn
	01
	7/2026
	200
	2,00
	Phó Giám đốc Lê Thanh Liêm
	 

	3.7
	Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Danh mục ứng dụng, nền tảng triển khai trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Mới, Khó, phức tạp
	Tờ trình; dự thảo Quyết định
	01
	7/2026
	200
	2,00
	Phó Giám đốc Lê Thanh Liêm
	 

	3.8
	Đề xuất dự án trọng điểm của ngành, lĩnh vực quản lý thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030
	Sở KH&CN
	Phạm vi toàn tỉnh
	Văn bản
	1
	7/2026
	200
	2,00
	Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Hiền
	

	3.9
	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và các cuộc thi trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số. 
	Sở KH&CN
	Phạm vi tác động toàn tỉnh.
	Đợt tập huấn/ cuộc thi
	06
	Trong quý
	200
	2,00
	Phó Giám đốc Lê Thanh Liêm
	 

	3.10
	100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Sở quản lý được giải quyết trước và đúng hạn.
	Tùy theo hồ sơ
	Thường xuyên; mức độ phức tạp tùy thuộc từng hồ sơ
	100% hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn
	Hồ sơ phát sinh
	Trong quý
	200
	2,00
	Lãnh đạo Sở phụ trách từng lĩnh vực
	

	IV
	Trục (4): XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

	4.1
	Chỉ đạo tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản, Nghị quyết của Đảng.
	Đảng ủy Sở
	Toàn đảng bộ Sở
	Văn bản
	Theo phát sinh
	Kịp thời, đảm bảo thời gian.
	100
	1,0
	Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Hiền
	 

	4.2
	Chỉ đạo thực hiện công tác kết nạp Đảng viên
	Đảng ủy Sở
	Toàn đảng bộ Sở
	Hồ sơ
	03
	9/2026
	100
	1,0
	Phó Giám đốc Mai Thanh Nga
	 

	4.3
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của Đảng uỷ Sở
	Đảng ủy Sở
	Toàn đảng bộ Sở
	Báo cáo
	3
	Trong quý
	100
	1,0
	Phó Giám đốc Lê Thanh Liêm
	 

	4.4
	Sơ kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của Đảng uỷ Sở
	Đảng ủy Sở KH&CN
	Toàn đảng bộ Sở
	Thông báo/Báo cáo
	2
	Trước ngày 20 tháng 9
	100
	1,0
	Giám đốc Võ Thành Công
	 

	V
	Trục (5): PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

	5.1
	Triển khai các văn bản liên quan đến công tác văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân
	Sở KH&CN
	Phạm vi trong Sở
	Công văn/Kế hoạch
	Theo phát sinh
	Trong quý
	100
	1,0
	Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Hiền
	 

	VI
	Trục (6): CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

	6.1
	Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin
	Sở KH&CN
	Phạm vi trong Sở
	Không để xảy ra vi phạm, sự cố
	Thường xuyên
	Trong quý
	100
	1,0
	Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Hiền
	 

	6.2
	Chỉ đạo phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cơ quan
	Sở KH&CN
	Phạm vi trong Sở
	Không xảy ra sự cố
	Thường xuyên
	Trong quý
	100
	1,0
	Phó Giám đốc Phạm Thị Minh Hiền
	 


 

